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	SỞ Y TẾ …

TRUNG TÂM …
Số:…/…
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                    …, ngày...tháng...năm…


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM DỊCH  Y TẾ TUẦN THỨ…
(Từ ngày…tháng…năm ... đến ngày… tháng … năm …)
1. Kiểm dịch y tế đối với người
	STT
	Tên cửa khẩu
	Số kiểm tra y tế (lượt)
	Số phải xử lý y tế và áp dụng biện pháp dự phòng (lượt)
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Số nghi ngờ, mắc bệnh
	
	

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	…
	Nhập cảnh
	Tổng số
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng dồn
	
	
	
	
	 

	
	
	Xuất cảnh
	Tổng số
	
	
	
	
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	
	
	
	
	 

	
	
	Quá cảnh
	Tổng số
	
	
	
	
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	
	
	
	
	 

	…
	…
	Nhập cảnh
	Tổng số
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng dồn
	
	
	
	
	

	
	
	Xuất cảnh
	Tổng số
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng dồn
	
	
	
	
	

	
	
	Quá cảnh
	Tổng số
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng dồn
	
	
	
	
	

	Tổng số
	Nhập cảnh
	Tổng số
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng dồn
	
	
	
	
	

	
	Xuất cảnh
	Tổng số
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng dồn
	
	
	
	
	

	
	Quá cảnh
	Tổng số
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng dồn
	
	
	
	
	


 (5): ghi rõ số lượng nghi ngờ, mắc bệnh  tại cột (3) theo tên bệnh.
2. Kiểm dịch y tế đối với phương tiện 
	STT
	Tên cửa khẩu  
	Phương tiện hàng không (lượt)
	Phương tiện đường bộ (lượt)
	Phương tiện đường thủy (lượt)
	Phương tiện đường sắt (lượt)
	Ghi chú

	
	
	Số lượng
	Số kiểm tra y tế
	Số xử lý y tế
	Số lượng
	Số kiểm tra y tế
	Số xử lý y tế
	Số lượng
	Số kiểm tra y tế
	Số xử lý y tế
	Số lượng
	Số kiểm tra y tế
	Số xử lý y tế
	

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	1
	…
	Nhập cảnh
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Xuất cảnh
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Quá cảnh
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	Nhập cảnh
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Xuất cảnh
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Quá cảnh
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng số
	Nhập cảnh
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Xuất cảnh
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Quá cảnh
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


(14): ghi rõ lý do phải xử lý y tế, các biện pháp xử lý y tế đã triển khai.
3. Các hoạt động khác (nếu có):……………………………………………………………………………………………….
4. Nhận xét:..................................................................................................................................................................................
	Nơi nhận:
- Cục Y tế dự phòng;
- Viện ...;
- Sở Y tế...;

- Lưu:....
	Thủ trưởng đơn vị
(ký, đóng dấu)




Phụ lục 1 


MẪU BÁO CÁO TUẦN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM DỊCH  Y TẾ 


(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2019/TT-BYT ngày   tháng   năm 2019  của Bộ trưởng Bộ Y tế)















